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Kết quả toàn trường đạt 4942 tiết học tốt

KHỐI SÁNG KHỐI CHIỀU

LỚP SỐ TIẾT TỐT LỚP SỐ TIẾT TỐT LỚP SỐ TIẾT TỐT LỚP SỐ TIẾT TỐT

9A1 106 7A1 105 8A1 97 6A1 99

9A2 107 7A2 106 8A2 91 6A2 98

9A3 109 7A3 106 8A3 98 6A3 100

9A4 105 7A4 106 8A4 89 6A4 100

9A5 104 7A5 101 8A5 100 6A5 99

9A6 107 7A6 103 8A6 87 6A6 86

9A7 106 7A7 106 8A7 59 6A7 101

9A8 109 7A8 103 8A8 105 6A8 101

9A9 108 7A9 103 8A9 83 6A9 101

9A10 109 7A10 102 8A10 106 6A10 102

9A11 108 7A11 89 8A11 106 6A11 102

9A12 89 7A12 75 8A12 63 6A12 88

9A13 106 6A13 103



TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ LỚP THÁNG 11

Đạt nhiều điểm tốt Đạt nhiều tiết học tốt

Lớp Điểm Lớp Tiết

9A1 296 9A3, 9A8 109

9A4 84 9A9, 9A11 108

7A7 196 7A2, 7A3, 7A4, 7A7 106

7A1 177 7A1 105



Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 9A1 1 1

2 9A2 8 32

3 9A3 10 37

4 9A4 6 28

5 9A5 12 43

6 9A6 3 17

7 9A7 5 27

8 9A8 7 29

9 9A9 2 15

10 9A10 4 24

11 9A11 9 33

12 9A12 13 44

13 9A13 11 40

XẾP HẠNG CÁC LỚP KHỐI SÁNG THÁNG 11

Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 7A1 3 8

2 7A2 4 11

3 7A3 5 17

4 7A4 5 17

5 7A5 10 42

6 7A6 2 5

7 7A7 1 3

8 7A8 7 30

9 7A9 8 31

10 7A10 9 39

11 7A11 11 47

12 7A12 12 50



TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ LỚP XUẤT SẮC THÁNG 11

Tập thể lớp 7A7 nhất khối Tập thể lớp 9A1 nhất trường



STT Họ và tên Lớp STT Họ và tên Lớp

1 Đoàn Duy Bảo 9A1 1 Nguyễn Hà Mi 7A1

2 Đỗ Bình Minh 9A2 2 Hoàng Thị Khánh Phương 7A2

3 Nguyễn Đăng Phong 9A3 3 Lê Hồng Anh 7A3

4 Đỗ Khánh Linh 9A4 4 Trần Hà Anh 7A4

5 Đào Nhật Long 9A5 5 Bùi Phương Linh 7A5

6 Nguyễn Hoàng Duy Anh 9A6 6 Nguyễn Khoa 7A6

7 Bùi Thị Phương Anh 9A7 7 Ngô Yến Nhi 7A7

8 Lã Hiền Minh 9A8 8 Đỗ Minh Tâm 7A8

9 Nguyễn Ngọc Linh 9A9 9 Trần Mạnh Hiếu 7A9

10 Đào Thảo Anh 9A10 10 Trần Thị Ngọc Anh 7A10

11 Vũ Diệu Trang 9A11 11 Nguyễn Việt Thái Thịnh 7A11

12 Ngô Thị Việt Hương 9A12 12 Nguyễn Đức Long 7A12

13 Hà Vũ Minh Ngọc 9A13
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TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ LỚP THÁNG 11

Đạt nhiều điểm tốt Đạt nhiều tiết học tốt

Lớp Điểm Lớp Tiết

8A4, 8A5 191 8A10, 8A11 106

8A10 153 8A8 105

6A5 249 6A13 103

6A13 243 6A10, 6A11 102



Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 8A1 8 34

2 8A2 10 41

3 8A3 6 21

4 8A4 6 21

5 8A5 1 4

6 8A6 5 20

7 8A7 9 35

8 8A8 3 12

9 8A9 11 46

10 8A10 2 7

11 8A11 4 16

12 8A12 12 49

XẾP HẠNG CÁC LỚP KHỐI SÁNG THÁNG 11

Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 6A1 10 35

2 6A2 9 26

3 6A3 5 13

4 6A4 5 13

5 6A5 4 10

6 6A6 12 45

7 6A7 3 9

8 6A8 11 38

9 6A9 8 24

10 6A10 7 23

11 6A11 2 6

12 6A12 13 48

13 6A13 1 2



TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ LỚP XUẤT SẮC THÁNG 11

Tập thể lớp 6A13 nhất khối Tập thể lớp 8A5 nhất khối



STT Họ và tên Lớp STT Họ và tên Lớp

1 Nguyễn Mạnh Hùng 8A1 1 Phạm Đức Toàn 6A1

2 Vũ Phương Hà 8A2 2 Đào Hà Linh 6A2

3 Lê Khánh Hà 8A3 3 Nguyễn Hải Long 6A3

4 Vũ Thị Mỹ Ngọc 8A4 4 Nguyễn Đức Anh 6A4

5 Vũ Ngọc Qùynh Chi 8A5 5 Trần Đoàn Đức Hải 6A5

6 Hồ Gia Bảo 8A6 6 Phạm Khắc Anh Minh 6A6

7 Tiết Bảo Ngọc 8A7 7 Bùi Quang Vinh 6A7

8 Nguyễn Anh Thư 8A8 8 Đỗ Thanh Huyền 6A8

9 Bùi Hà Vy 8A9 9 Bùi Bảo Khanh 6A9

10 Ngô Hoàng Thùy Linh 8A10 10 Vũ Ngọc Hà Anh 6A10

11 Vũ Phương Lam 8A11 11 Vũ Nguyễn Diệp Anh 6A11

12 Ngô Hải Yến 8A12 12 Lê Thị Hà Vy 6A12

13 Đậu Giang Trung 6A13
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